
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHONG PHÚ

---------------------------

BÁO CÁO
ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI PHƯỜNG PHONG PHÚ,

THÀNH PHỐ HUẾ

Phong Phú, tháng 8 năm 2026



DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN

STT THÔNG TIN KHU VỰC TÊN ĐƯỜNG TÊN ĐƯỜNG DỰ PHÒNG

1 TDP Điền Hương Phan Phu Tiên Vũ Phạm Hàm

2 Xóm Giăng TDP Thanh Hương Hoàng Sâm Trương Quang Đản

3 Đường xóm Đạo trong TDP Thanh Hương Phạm Bá Trực Lê Quang Bí

4 TDP Điền Hương Cao Thế Chiến Hoàng Kế Viêm

5 TDP Điền Hương Đào Cam Mộc Đặng Lộ

6 TDP Điền Hương Dương Cát Lợi Lê Hy

7 TDP Điền Hương - TDP Thanh Hương Cù Chính Lan Võ Quán

8 Xóm Kế, TDP Điền Lộc 2 Trần Dĩnh Sĩ Thổ Chu

9 TDP Điền Lộc 1 Tô Trân Doãn Uẩn

10 Tỉnh lộ 9c (Đường cứu hộ cứu nạn) Mai Chí Thọ Đồng Kiên Cương

11 TDP Điền Hòa 2 (Trường Mầm non Điền Hoà) Nguyễn Đăng Huân Võ Duy Dương

12 TDP Điền Hòa 2 (phía bên trái chợ Biện) Đặng Xuân Phong Đống Ngạc

13 TDP Điền Hòa 2 (phía bên phải chợ Biện) Nguyễn Minh Vân Giang Văn Minh

TỔNG CỘNG: 13 tuyến đường



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 01: TDP ĐIỀN HƯƠNG

Dự kiến đặt tên: Phan Phu Tiên

Tên đường dự phòng: Vũ Phạm Hàm

Điểm đầu: Đường Trung Đồng

Điểm cuối: Đường Thanh Hương Lâm

Chiều dài: 1,340m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 16,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m-4m.

Số nhà dân: 28 nhà.



Chiều dài: 1,340m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 16,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m-4m.

Số nhà dân: 28 nhà.

1. Đường: Phan Phu Tiên

Tên đường dự phòng: Vũ Phạm Hàm

Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 02: XÓM GIĂNG,

TDP THANH HƯƠNG

Dự kiến đặt tên: Hoàng Sâm

Tên đường dự phòng: Trương Quang Đản

Điểm Đầu: Nhà ông Trần Quốc Dũng (Thửa 

số 126, tờ BĐ số 119)

Điểm Cuối: Kênh thoát lũ Hương Môn

Chiều dài: 550 m.

Rộng: 6 m.

Quy hoạch: 16,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 4m.

Số nhà dân: 35 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

2. Đường: Hoàng Sâm

Tên đường dự phòng: Trương Quang Đản

Chiều dài: 550 m.

Rộng: 6 m.

Quy hoạch: 16,5m. Mặt đường: Bê 

tông rộng 4m.

Số nhà dân: 35 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 03: XÓM ĐẠO TRONG 

TDP THANH HƯƠNG

Dự kiến đặt tên: Phạm Bá Trực

Tên đường dự phòng: Lê Quang Bí

Điểm Đầu: Nhà ông Hồ Huy (Thửa 19 tờ 

BĐ số 119).

Điểm Cuối: Xóm ông Trần Dung (Thửa số 

79, tờ BĐ số 126).

Chiều dài: 1.080 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 16,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 4m.

Số nhà dân: 17 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

3. Đường: Phạm Bá Trực

Tên đường dự phòng: Lê Quang Bí

Chiều dài: 1.080 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 16,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 4m.

Số nhà dân: 17 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 04: TDP ĐIỀN HƯƠNG

Dự kiến đặt tên: Cao Thế Chiến

Tên đường dự phòng: Hoàng Kế Viêm

Điểm Đầu: Km11+528 Quốc lộ 49B 

Điểm Cuối: Đường Thanh Hương Đông

Chiều dài: 327,6 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m.

Số nhà dân: 08 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

4. Đường: Cao Thế Chiến

Tên đường dự phòng: Hoàng Kế Viêm

Chiều dài: 327,6 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m.

Số nhà dân: 08 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 5: TDP ĐIỀN HƯƠNG

Dự kiến đặt tên: Đào Cam Mộc

Tên đường dự phòng: Đặng Lộ

Điểm đầu: Km11+625,5 Quốc lộ 49B

Điểm Cuối: Nhà bà Lê Thị Phụ (thửa số 1, 

tờ BĐ số 67)

Chiều dài: 519,5 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m.

Số nhà dân: 08 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

5. Đường: Đào Cam Mộc

Tên đường dự phòng: Đặng Lộ

Chiều dài: 519,5 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5m

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m.

Số nhà dân: 08 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 6: TDP ĐIỀN HƯƠNG

Dự kiến đặt tên: Dương Cát Lợi

Tên đường dự phòng: Lê Hy

Điểm đầu: Km11+692,7 Quốc lộ 49B

Điểm Cuối: Đường PTSX Thanh Hương

Chiều dài: 652,9 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5m.

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m.

Số nhà dân: 05 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

6. Đường: Dương Cát Lợi

Tên đường dự phòng: Lê Hy

Chiều dài: 652,9 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5m.

Mặt đường: Bê tông rộng 3,5m.

Số nhà dân: 05 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 7: TDP ĐIỀN HƯƠNG -

TDP THANH HƯƠNG

Dự kiến đặt tên: Cù Chính Lan

Tên đường dự phòng: Võ Quán

Điểm đầu: Km11+845 Quốc lộ 49B

Điểm Cuối: Nhà ông Trần Hoành (Thửa số 

1 tờ BĐ số 67).

Chiều dài: 1.460 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 16,5m.

Mặt đường: Bê tông rộng 4m.

Số nhà dân: 26 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

7. Đường: Cù Chính Lan

Tên đường dự phòng: Võ Quán

Chiều dài: 1.460 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 16,5m.

Mặt đường: Bê tông rộng 4m.

Số nhà dân: 26 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 8: XÓM KẾ,
TDP ĐIỀN LỘC 2

Dự kiến đặt tên: Trần Dĩnh Sĩ

Tên đường dự phòng: Thổ Chu

Điểm đầu: Đường Nguyễn Phi Khanh

Điểm cuối: Nhà ông Lê Quang Hiếu (Thửa 

số 287, tờ BĐ số 12)
Chiều dài: 463,0 m.

Rộng: 5,5m đến 7,5m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Nhựa + Bê tông

Số nhà dân: 41 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

8. Đường: Trần Dĩnh Sĩ

Tên đường dự phòng: Thổ Chu

Chiều dài: 463,0 m.

Rộng: 5,5m đến 7,5m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Nhựa + Bê tông

Số nhà dân: 41 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 9: TDP ĐIỀN LỘC 1
Dự kiến đặt tên: Tô Trân

Tên đường dự phòng: Doãn Uẩn

Điểm đầu: Đường Nguyễn Phi Khanh

Điểm cuối: Nhà bà Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn (Thửa số 150, tờ BĐ số 21)

Chiều dài: 558,9 m.

Rộng: 5,5m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 05 nhà.



Chiều dài: 558,9 m.

Rộng: 5,5m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 05 nhà.

9. Đường: Tô Trân

Tên đường dự phòng: Doãn Uẩn

Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 10: TỈNH LỘ 9C

(Đường cứu hộ cứu nạn)

Dự kiến đặt tên: Mai Chí Thọ

Tên đường dự phòng: Đồng Kiên Cương

Điểm đầu: Đường Nguyễn Phi Khanh

Điểm cuối: Đường Hoàng Xuân (Tỉnh lộ 

22).

Chiều dài: 4.890 m.

Rộng: 15,5m.

Quy hoạch: 36,0 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 4 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

10. Đường: Mai Chí Thọ

Tên đường dự phòng: Đồng Kiên Cương

Chiều dài: 4.890 m.

Rộng: 15,5m.

Quy hoạch: 36,0 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 4 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 11: TDP ĐIỀN HÒA 2

(Đường vào Trường MN Điền Hòa)

Dự kiến đặt tên: Nguyễn Đăng Huân

Tên đường dự phòng: Võ Duy Dương

Điểm đầu: Đường Nguyễn Phi Khanh

Điểm cuối: Nhà ông Nguyễn Đăng Mão 

(Thửa 13, tờ BĐ số 52).

Chiều dài: 550 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 45 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

11. Đường: Nguyễn Đăng Huân

Tên đường dự phòng: Võ Duy Dương

Chiều dài: 550 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 45 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 12: TDP ĐIỀN HÒA 2

(phía bên trái chợ Biện)

Dự kiến đặt tên: Đặng Xuân Phong

Tên đường dự phòng: Đống Ngạc

Điểm đầu: Đường Nguyễn Phi Khanh

Điểm cuối: Nhà ông Nguyễn Đăng Khanh 

(Thửa số 320, tờ BĐ số 52).

Chiều dài: 531,5m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 11,5 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 52 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

12. Đường: Đặng Xuân Phong

Tên đường dự phòng: Đống Ngạc

Chiều dài: 531,5 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 11,5 m.

Mặt đường: Bê tông

Số nhà dân: 52 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 13: TDP ĐIỀN HÒA 2

(phía bên phải chợ Biện)

Dự kiến đặt tên: Nguyễn Minh Vân

Tên đường dự phòng: Giang Văn Minh

Điểm đầu: Đường Nguyễn Phi Khanh

Điểm cuối: Đường Thế Chí Tây

Chiều dài: 327,6 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Nhựa

Số nhà dân: 35 nhà.



Đề xuất đặt tên đường: PHƯỜNG PHONG PHÚ

13. Đường: Nguyễn Minh Vân

Tên đường dự phòng: Giang Văn Minh

Chiều dài: 327,6 m.

Rộng: 6,0m.

Quy hoạch: 13,5 m.

Mặt đường: Nhựa

Số nhà dân: 35 nhà.
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